1. Mục tiêu chính của hoạch định ngân sách vốn đầu tư là:
a) Tối thiểu hóa chi phí
b) Tối đa hóa lợi nhuận
c) Tối đa hóa giá trị tài sản cổ đông
d) Tối thiểu hóa rủi ro đầu tư

2. Phương pháp NPV (Net Present Value) dùng để:
a) Đánh giá giá trị hiện tại của các khoản thu nhập
b) Tính toán tỷ lệ hoàn vốn nội bộ
c) Đo lường rủi ro của dự án
d) Xác định dòng tiền của dự án

3. Một dự án có NPV dương nghĩa là:
a) Dự án có lợi nhuận
b) Dự án nên bị từ chối
c) Dự án không có rủi ro
d) Dự án tăng giá trị cho cổ đông

4. Công thức tính NPV là:
a) NPV = ∑ [CFt / (1 + r)^t] - I
b) NPV = ∑ [CFt x (1 + r)^t] - I
c) NPV = ∑ [CFt / r] - I
d) NPV = ∑ [CFt / (1 - r)^t] - I

5. Phương pháp IRR (Internal Rate of Return) là:
a) Tỷ lệ lãi suất mà NPV của dự án bằng 0
b) Lãi suất chiết khấu cao nhất
c) Tỷ lệ lãi suất tối đa hóa lợi nhuận
d) Tỷ lệ lợi nhuận mong đợi từ dự án

6. Phương pháp IRR có hạn chế là:
a) Khó tính toán
b) Không chính xác với các dự án có dòng tiền bất thường
c) Không áp dụng được cho các dự án nhỏ
d) Chỉ dùng được cho các dự án dài hạn

7. Nếu NPV và IRR của một dự án đều dương, bạn nên:
a) Chấp nhận dự án
b) Từ chối dự án
c) Xem xét thêm các yếu tố khác
d) Hoãn quyết định đầu tư

8. Phương pháp Payback Period đo lường:
a) Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu
b) Tỷ lệ hoàn vốn của dự án
c) Giá trị hiện tại ròng của dự án
d) Rủi ro của dự án

9. Nhược điểm chính của phương pháp Payback Period là:
a) Không tính đến giá trị thời gian của tiền
b) Khó tính toán
c) Không phù hợp với dự án dài hạn
d) Phụ thuộc vào lãi suất

10. Công thức tính Payback Period là:
a) PP = Tổng vốn đầu tư / Dòng tiền hàng năm
b) PP = Dòng tiền hàng năm / Tổng vốn đầu tư
c) PP = (1 + r) x Tổng vốn đầu tư
d) PP = Tổng vốn đầu tư / (1 + r)^t

11. Một dự án có thời gian hoàn vốn (Payback Period) là 4 năm. Điều này có nghĩa:
a) Dự án sẽ thu hồi vốn sau 4 năm
b) Dự án sẽ có lợi nhuận ngay lập tức
c) Dự án cần phải được đầu tư thêm
d) Dự án có rủi ro thấp

12. Khi so sánh giữa các dự án, dự án nào có NPV cao nhất sẽ:
a) Có rủi ro cao nhất
b) Tăng trưởng nhanh nhất
c) Mang lại giá trị lớn nhất cho cổ đông
d) Tốn ít vốn đầu tư nhất

13. Để một dự án được chấp nhận theo phương pháp NPV, NPV của dự án phải:
a) Âm
b) Bằng 0
c) Dương
d) Âm hoặc bằng 0

14. Khi IRR của một dự án lớn hơn tỷ lệ chiết khấu, điều này có nghĩa là:
a) Dự án không có lãi
b) Dự án tạo ra giá trị cho cổ đông
c) Dự án không khả thi
d) Dự án có tỷ lệ rủi ro cao

15. Chỉ số khả năng sinh lời (Profitability Index - PI) được tính bằng:
a) PI = NPV / Vốn đầu tư ban đầu
b) PI = Vốn đầu tư ban đầu / NPV
c) PI = Tổng thu nhập / Tổng vốn đầu tư
d) PI = Tổng vốn đầu tư / Tổng thu nhập

16. Một dự án có chỉ số khả năng sinh lời (PI) lớn hơn 1 thì:
a) Dự án không khả thi
b) Dự án tạo ra giá trị
c) Dự án có rủi ro cao
d) Dự án có thời gian hoàn vốn ngắn

17. Nếu hai dự án có cùng NPV nhưng khác nhau về Payback Period, bạn nên chọn dự án:
a) Có Payback Period ngắn hơn
b) Có Payback Period dài hơn
c) Cả hai dự án đều như nhau
d) Chỉ dựa vào NPV

18. Khi IRR bằng tỷ lệ chiết khấu của dự án, NPV sẽ:
a) Dương
b) Âm
c) Bằng 0
d) Không xác định

19. Dòng tiền trong hoạch định ngân sách vốn đầu tư là:
a) Doanh thu trừ chi phí
b) Tổng thu nhập của dự án
c) Các khoản tiền vào và ra liên quan đến dự án
d) Giá trị tài sản dài hạn

20. Lợi ích lớn nhất của phương pháp NPV là:
a) Tính đến giá trị thời gian của tiền
b) Dễ hiểu và tính toán
c) Phù hợp với các dự án ngắn hạn
d) Không cần ước tính dòng tiền

21. Khi tỷ lệ chiết khấu tăng, NPV của dự án sẽ:
a) Tăng
b) Giảm
c) Không thay đổi
d) Tăng theo tỷ lệ lãi suất

22. Khi sử dụng phương pháp IRR, bạn nên chấp nhận dự án nếu IRR:
a) Lớn hơn tỷ lệ chiết khấu
b) Bằng tỷ lệ chiết khấu
c) Nhỏ hơn tỷ lệ chiết khấu
d) Bằng 0

23. Phương pháp NPV thường được ưa chuộng hơn IRR vì:
a) NPV dễ tính toán hơn
b) NPV luôn đưa ra quyết định chính xác hơn
c) IRR không tính đến thời gian của dòng tiền
d) NPV phản ánh chính xác hơn giá trị cho cổ đông

24. Một dự án có Payback Period ngắn hơn thường được coi là:
a) An toàn hơn
b) Rủi ro hơn
c) Không quan trọng
d) Lợi nhuận thấp hơn

25. Dự án A có NPV = 50,000 và dự án B có NPV = 45,000. Nên chọn dự án nào?
a) Dự án A
b) Dự án B
c) Cả hai dự án
d) Không đủ thông tin để quyết định

26. Nếu một dự án có NPV âm, điều đó có nghĩa:
a) Dự án sẽ thất bại
b) Dự án không tạo ra giá trị cho cổ đông
c) Dự án có thể chấp nhận được
d) Dự án có tỷ lệ rủi ro cao

27. Chỉ số khả năng sinh lời (PI) cho biết:
a) Lợi nhuận trên mỗi đồng vốn đầu tư
b) Thời gian hoàn vốn của dự án
c) Tổng dòng tiền vào của dự án
d) Tỷ lệ chiết khấu của dự án

28. Một dự án có IRR thấp hơn tỷ lệ chiết khấu có NPV sẽ:
a) Dương
b) Âm
c) Bằng 0
d) Không xác định

29. Khi sử dụng phương pháp Payback Period, nhược điểm lớn nhất là:
a) Không tính đến dòng tiền sau thời gian hoàn vốn
b) Phức tạp để tính toán
c) Không áp dụng cho dự án lớn
d) Không phù hợp với các dự án ngắn hạn

30. Tỷ lệ chiết khấu trong phương pháp NPV thường được xác định bằng:
a) Tỷ lệ lạm phát
b) Chi phí sử dụng vốn
c) Lãi suất ngân hàng
d) Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu

31. Một dự án có NPV là 0 có nghĩa là:
a) Dự án không có lãi cũng không lỗ
b) Dự án có tỷ lệ rủi ro cao
c) Dự án nên bị từ chối
d) Dự án sẽ mất giá trị
32. Thời gian hoàn vốn (Payback Period) càng ngắn:
a) Rủi ro của dự án càng thấp
b) NPV càng cao
c) Lợi nhuận càng lớn
d) Dòng tiền càng ổn định

33. Nếu một dự án có IRR lớn hơn WACC (Weighted Average Cost of Capital), điều đó có nghĩa là:
a) Dự án tạo ra lợi nhuận cho cổ đông
b) Dự án có thời gian hoàn vốn dài
c) Dự án nên bị từ chối
d) Dự án không có rủi ro

34. Phương pháp Discounted Payback Period tính đến:
a) Dòng tiền chiết khấu của dự án
b) Dòng tiền sau thời gian hoàn vốn
c) Lợi nhuận của dự án
d) Tổng chi phí của dự án

35. Nhược điểm của phương pháp PI là:
a) Không tính đến thời gian của dòng tiền
b) Khó tính toán
c) Không xác định rõ ràng giá trị của dự án
d) Không phản ánh đầy đủ chi phí vốn

36. Khi NPV của một dự án âm, bạn nên:
a) Từ chối dự án
b) Chấp nhận dự án
c) Tăng vốn đầu tư
d) Xem xét lại dòng tiền

37. Một dự án có Payback Period là 5 năm và thời gian hoạt động dự kiến là 10 năm. Điều này có nghĩa là:
a) Dự án sẽ thu hồi vốn trong 5 năm và có 5 năm lợi nhuận
b) Dự án không tạo ra lợi nhuận
c) Dự án có rủi ro cao
d) Dự án nên bị từ chối

38. Nếu tỷ lệ chiết khấu giảm, NPV của dự án sẽ:
a) Tăng
b) Giảm
c) Không thay đổi
d) Tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào dòng tiền

39. Chỉ số khả năng sinh lời (PI) phản ánh:
a) Hiệu quả của việc đầu tư vốn
b) Lãi suất ngân hàng
c) Tổng lợi nhuận của dự án
d) Chi phí đầu tư ban đầu

40. Nếu IRR của dự án nhỏ hơn WACC, bạn nên:
a) Từ chối dự án
b) Chấp nhận dự án
c) Xem xét lại tỷ lệ chiết khấu
d) Giảm vốn đầu tư

